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Về thời cồ, từ buồi sáng-thế đến đời Áp-pa-ham 
(Từ đoạn 1 đến 11: 9) 


Tạo-thành trời đất 
Í 4 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng 
nên trởi đất. 
® Vả, đấtlà vô-hình và trống-không, 
sự mò-tối ở trên mặt vực; Thần 
Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt 
nước. #Đức Chúa Trời phán rằng: 
Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 
4Đức Chúa Trời thấy sánglà tốt-lành, 
bèn phân sáng ra cùng tối. 5Đức 
Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày ; 
sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều 
và buồi mai ; ấy là ngày thử nhứt. 
Đức Chúa Trời lại phán rằng: 
Phải có một khoảng-không ở giữa 
nước đăng phân-rể nước cách với 
nước. 7Ngài làm nên khoảng-không, 
phân-rẽ nước ở đưởi khoảng-không 
cách với nước ở trên khoảng-không; 
thì có nhưvậy. 8Đức Chủa Trời đặt 
tên khoảng-không là trời. Vậy, có 
buồi chiều và buồi mai; ấy là ngày 
thử nhì. 
®Đức Chúa Trời lại phán rằng: 
Những nước ở dưới trời phải tụ lại 
một nơi, và phải có chỗ khô-cạn bày 
ra;thì có nhưvậy, 109DứcChủa Trỏi 
-đặt tên chỗ khô-can là đất, còn nơi 
nước tụ lại là biên. Đức Chúa Trời 
thấy đều đó là tốt-lành. 11?Đức Chúa 
Trời lại phán rằng: Đất phải sanh 
cây-cỏ ; cô kết hột giống, cây-trái kết 
quả, tùy theo loại mà có hột giống 


trong mình trên đất; thì có như vậy. 
4# Đất sanh cây-cổ: cổ kết hột tủy 
theo loại, cây kết quả có hột trong 
mỉnh, tủy theoloại. Đức Chúa Trời 
thấy đều đó là tốt-lành. 1#Vậy, có 
buồi chiều và buồi mai ; ấy là ngày 
thử ba, 

4+Đức Chúa Trời lại phán rằng: 
Phải có các vì sáng trong khoảng- 
không trên trời, đặng phân ra ngày 
với đêm, và dùng làm dấu đề định 
thi-tiết, ngày và năm; 18lai dùng làm 
vì sáng trong khoảng-không trên 
trời đề soi xuống đất; thi có như 
vậy. !9Đức Chúa Trời làm nên hai 
vi sáng lớn; vì lớn hơn đề cai-trị 
ban ngày, vì nhồ hơn đề cai-trị ban 
đêm ; Ngài cũng làm các ngôi sao. 
17Đức Chúa Trời đặt các vi đỏ trong 
khoảng-không trên trời, đặng soi 
sáng đất, !9đặng cai-trị ban ngày và 
ban đêm, đặng phân ra sự sáng với 
sự tối. Đức Chúa Trời thấy đều đỏ 
là tốt-lành, 1®Vậy, có buôồi chiều và 
buồi mai ; ấy là ngày thứ tư. 

sDức Chúa Trời lại phản rằng: 
Nước phải sanh các vật sống cho 
nhiều, và các loài chỉm phải bay trên 
mặt đất trong khoảng-không trên 
trời. ®+Đức Chúa Trời dựng nên 
các loài cá lớn, các vật sống hay 
động nhờ nước mà sanh nhiều ra, 
tùy theo loại, và các loài chim hay 


—  — 


1: 22 


bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời 
thấy đều đó là tốt-lành. ?2Đức Chúa 
Trời ban phước cho các loài đỏ mà 
phán rằng: Hãy sanh -sản, thêm 
nhiều, làm cho đầy-dẫy đưởi biền ; 
còn các loài chim hãy sanh-sẵn trên 
đất cho nhiều. #*# Vậy, có buồi chiều 
và buồi mai; ấy là ngày thứ năm. 

Đức Chúa Trời lại phán rằng: 
Đất phải sanh các vật sống tùy theo 
loại, tức súc-vật, côn-trủng, và thú 
rừng, đều tùy theo loại; thì cỏ như 
vậy. ?Ề%Đức Chúa Trời làm nên các 
loài thú rừng tùy theo loại, súc-vật 
tủy theo loại, và các côn-trùng trên 
đất tủy theo loại. Đức Chúa Tròi 
thấy đều đó là tốt-lành. 

Đựng nến loài người 

9® Đức Chúa Trời phán rằng: 
Chúng ta hãy làm nên loài người 
như hình ta và theo tượng ta, đặng 
quẳn-trị loài cá biên, loài chim trời, 
loài súc-vật, loài côun-Lrùng bò trên 
mặt đất, và khắp cả dất. ??7Đức Chúa 
Trời dựng nên loài người như hình 
Ngài; Ngài đựng nên loài người giống 
như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng 
nên người nam cùng người nữ. 
#8 Đức Chúa Trời ban phước cho 
loài người và phản rằng: Hãy sanh- 
sẵn, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy 
đất ; hãy làm cho đất phục-Lùng, hãy 
quẳn-trị loài cá dưới biên, loài chỉin 
trên trời cùng các vật sống hành- 
đông trên mặt đất. 

Đức Chúa Trời lại phán rằng: 
Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ 
cổ kết hột mọc khắp mặt đất, và các 
loài cây sanh quả có hột giống; ấy 
sẽ làđö-ăn cho các ngươi. 30Cỏncác 
loài thú ngoài đồng, các loài chim 
trên trởi, và các động- vật khác trên 
mặt đất, phàm giống nào cỏ sự sống 
thì la ban cho mọi thứ cö xanh đặng 
dùng làm đõ-ăn; thì có nhữừ vậy. 
#t Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài 
đã làm thật rất tốt-lành. Vậy, có buồi 
chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu. 
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Thiết-lập ngày thứ bảy nên ngày thánh 
3) sẤy vậy, trời đất và muôn vật 

đã dựng nên xong rồi. *®Ngày 
thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong 
các công-việc Ngài đã làm, và ngày 
thứ bầy, Ngài nghŸ các công-việc Ngài 
đã làm. ®#Rồi, Ngài ban phước cho 
ngày thử bảy, đặt là ngày thánh ; vì 
trong ngày đó, Ngài nghỉ các công- 
việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. 
®Ấy là gốc-tích trời và đất khi đã 
đựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời đựng nên trời và đất. 

8 Vả, lúc đó, chựa có một cây nhỏ 
nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa 
có một ngọn có nào mọc ngoài ruộng, 
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trỏi chưa 
có cho mưa xuống trên đất, và cũng 
chẳng có một người nào cày-cấy đất 
nữa. ®Song có hơi nước dưới đất 
bay lên tưới khắp cùng mặt đất. 
2Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy 
bụi đất nắn nên hình người, hà 
sanh-khí vào lỗ mũi ; thì người trở 
nen một loài sanh-Ìinh. 

Cảnh vườn Ê-đen 

8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
lập một cảnh vưởn tại É-đen, ở về 
hướng Đông, và đặt người mà Ngài 
vừa đựng nên ở đó. ®Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời khiến đất mọc lên các 
thử cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; 
giữa vườn lại có cây sự sống củng 
cây biết đều thiện và đều ác. 

toMột con sông từ Ê-đen chảy ra 
đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra 
làm bốn ngả. t†+Tên ngã thứ nhứt là 
Bi-sôn ; ngả đó chảy quanh xứ Ha- 
vi-la, là nơi có vàng. 12Vàng xứ nầy 


-rất cao; đó lại có nhữ-hương vàbich- 


ngọc. 1*Tên sông thử nhì là Ghi 
hôn, chảy quanh xử Cu-sơ. 14 Tên 
sông thứ ba là Hi-đẻ-ke, chảy về 
phía đông bờ-cõi A-Si-ri. Còn sông 
thứ !ư là sông Ơ-phơ-rát. 
t5Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem 
người ở vào cảnh vườn E-đen đề 
trồng và giữ vườn. 1sRöi, Giê-hò-va 
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Đức Chúa Trời phán đạy rằng: Ngươi 
được tự-do ăn hoa-quả các thử cây 
trong vườn ; 17nhưng về cây biết đều 
thiện và đều ác thi chở hề ăn đến ; 
vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. 
Thiết-lập lễ hôn-nhân 

48Giê-hỏ-va Đức Chúa Trời phán 
rằng: Loài người ở một minh thì 
không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp- 
đỡ giống như nỏ. 1®Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài 
thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn 
đến trước mặt A-đam đặng thử xem 
người đặt tên chúng nỏ làm sao, hầu 
cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật 
sống, đều thành tên riêng cho nó. 
#0A-đam đặt tên các loài súc-vật, các 
loài chỉm trời cùng các loài thủ 
đồng; nhưng về phân A-đam, thì 
chẳng tìm được một ai giúp-đỡ 
giống như minh hết, #1Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ 
mê, bèn lấ# một xương sưởng, rồi 
lấp thịt thế vào. *##Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời dùng xương sường đã lấy 
nơi A-đam làm nên một người nữ, 
đưa đến cùng A-đam. #8A-đam nói 
rằng : Người nầy là xương bởi xương 
tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người 
nầy sẽ được gọi là người nữ, vi nỏ 
do nơi người nam mà có. ®#4Bởi vậy 
cho nên người narn sẽ lìa cha mẹ mà 
dinh-diu cùng vợ mình, và cả hai sẽ 
nên một thịt. 

#6 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần- 
truồng, mà chẳng hỗ-thẹn. 


Loài người bị cám-dỗ và sa vào tội -lỗi 

h: 1Vả, trong các loài thú đồng 

mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đä 
làm nên, có con rắn là giống quỉ- 
quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người 
nữ rằng: Mà chỉ! Đức Chủa Trời hả 
có phản đặn các ngươi không được 
phép ăn trải các cây trong vườn sao? 
8 Người nữ đáp rằng : Chúng ta được 
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ăn trái các cây trong vưởn, ®song về 
phần trái của cây mọc giữa vườn, 
Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai 
ngươi chẳng nên ăn đến và cũng 
chẳng nên đá-động đến, e khi hai 
ngươi phải chết chăng. Bắn bèn 
nói với người nữ rằng: Hai ngươi 
chẳng chết đảu ; 5nhưng Đức Chúa 
Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi 
ăn trái cây đó, mắt minh mở ra, sẽ 
nbư Đức Chúa Trời, biết đều thiện 
và đều ác. 

®Người nữ thấy trái của cây đó bộ 
ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì đề mở 
trí-khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho 
chồng đứng gần mình, chồng cũng 
ăn nữa. 7Đoạn, mắt bai người đều 
mở ra, biết rằng mình lỏa-l6, bèn 
lấy lá cây vả đóng khố che thân. 
8Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-dam 
và vợ ần mình giữa bụi cây, đề tranh 
mặt Giê-ho-va Đực Chủa Trời. 

9Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A- 
đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở 
đâu? 19A-đam thưa rằng : Tỏi có 
nghe tiếng Chúa trong vườn, bẻn sợ, 
bơi vì tôi lỏa-lö, nẻn đi ần mình. 
14 Đức Chúa Trời phán hỏi : Ai đã 
chi cho ngươi biết rằng mình lôa-lồ ? 
Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không 
nên ăn đỏ chăng? 1!2Thưa rằng : 
Người nữ mà Chúa đã đề gần bên tôi 
cho tôi trái cây đỏ và tôi đã ăn rồi. 
13Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi 
người nữ rằng: Ngươi có làm đều 
chỉ vậy? Người nữ thưa rằng: Con 
rắn đỗ-dành tôi và tôi đã ăn rồi. 

1s4Giê-hỏ-va Đức Chủa Trời bèn 
phản cùng rắn rằng: Vì mây đã làm 
đều như vậy, mầy sẽ bi rủa-sã trong 
vỏng các loài súc-vật, các loài thủ 
đồng, mầy sẽ bỏ bằng bụng và ăn bụi 
đất trọn cả đởi. 185Ta sẽ làm cho 
mầy củng người nữ, dòng-đối mầy 
củng dòng-dõi người nữ nghịch-thủ 
nhau. Người sẽ giày-đạp đầu màầy, 
còn mầy sẽ cắn gót chơn người. 


.. 


3:16 SÁNG-THẾ KÝ 


t®Ngài phán củng người nữ rằng : 
Ta sẽ thêm đều cực-khồ bội phần 
trong cơn thai-nghén; ngươi sẽ chịu 
đau-đớn mỗi khi sanh con ; sự dục- 
vọng ngươi phải xu-hướng về chồng, 
và chồng sẽ cai-trị ngươi. 17Ngài 
lại phán cùng A-đam rằng: VÌ ngươi 
nghe theo lời vợ mà ăn trải cây ta 
đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị 
rủa-sä vỉ ngươi; trọn đời ngươi phải 
chịu khỏ-nhọc mới có vật đất sanh ra 
mà ăn. 18Đất sẽ sanh chông-gai và 
cây tật-lê, và ngươi sẽ ăn rau của 
đồng ruộng; 19ngươi sẽ làm đồ mö- 
hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày 
nào ngươi trở về đất, là nơi mà có 
ngươi ra ; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ 
trở về bụi. 

*oA-đam gọi vợ là Ê-va(*), vi là mẹ 
oủa cả loài người. 

*#tGiê-hô-va Đức Chủa Trời lấy da 
thử kết thành áo đài cho vợ chồng 
A-đam, và mặc lấy cho. 

#2Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán 
rằng: Nầy, về sự phân-biệt đều 
thiện và đều ác, loài người đã thành 
một bực như chúng ta ; vậy bây giờ, 
ta hãy coi chứng, e loài người giơ 
tay lên cũng hái trải cây sự sống mà 
ăn và được sống đời đời chắng. 
®#9Giê-hôava Đức Chúa Trời bẻn 
đuôi loài người ra khổi vườn Ê-đen 
đăng cày-cấy đất, là nơi có người ra. 
Vậy, Nựưài đuôi loài người ra khỏi 
vườn, rồi đặt tại phía đông vườn 
É-đen các thần chê-ru-bin với gươm 
lưỡi chỏi-lỏa, đề giữ con đường đi 
đến cây sự sống. 
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